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DANH MỤC THỰC HIỆN MUA SẮM THUỐC THEO THỎA THUẬN KHUNG SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Gói 2: Thuốc Biệt dược gốc
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-TTYT ngày 31/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập)
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1.Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 819,306,000

1 PP24004
44024

Amlodipine (dưới
dạng amlodipine

besilate)
Amlor 5mg

Viên
nang
cứng

Uống
Hộp 3
vỉ x 10

viên

30011002
5623

Fareva
Amboise

Công Ty Cổ
Phần Dược
Liệu Trung

Ương 2

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Viên 30000 7,593 227,790,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

2 PP24004
44041

Metoprolol
succinat

Betaloc Zok
25mg

23,75mg
(tương đương

với 25mg
metoprolol
tartrat hoặc

19,5mg
metoprolol)

Viên nén
phóng

thích kéo
dài

Uống
Hộp 1
vỉ x 14

viên

VN-17243-
13

AstraZeneca
AB Thụy Điển

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Viên 10000 4,389 43,890,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

3 PP24004
44059

Bisoprolol
fumarate Concor 5mg 5mg Viên nén

bao phim Uống
Hộp 3
vỉ x 10

viên

VN-17521-
13

CSSX: Merck
Healthcare

KGaA;
CSĐG: P&G

Health
Austria

GmbH & Co.
OG

CSSX: Đức,
CSĐG: Áo

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Viên 20000 4,290 85,800,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

4 PP24004
44066

Rosuvastatin
(dưới dạng

Rosuvastatin
calci)

Crestor 10mg 10mg Viên nén
bao phim Uống

Hộp 2
vỉ x 14

viên

VN-18150-
14

CSSX: IPR
Pharmaceutic

als Inc.,
CSĐG:

AstraZeneca
UK Limited

CSSX: Mỹ,
CSĐG: Anh

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Viên 20000 9,896 197,920,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

5 PP24004
44095

Metformin
hydrochlorid

Glucophage
500mg 500mg Viên nén

bao phim Uống
Hộp 5
vỉ x 10

viên

VN-21993-
19

Merck Sante
s.a.s Pháp

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Viên 50000 1,598 79,900,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

6 PP24004
44104

Iloprost (dưới
dạng Iloprost
trometamol)

Ilomedin 20 20mcg/ml

Dung
dịch đậm
đặc pha

tiêm
truyền

Tiêm
truyền tĩnh
mạch sau
khi pha
loãng

Hộp 5
ống x
1ml

VN-19390-
15 Berlimed S.A Tây Ban Nha

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Ống 200 623,700 124,740,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

7 PP24004
44103

Insulin lispro
(trong đó 25% là
dung dịch insulin
lispro và 75% là
hỗn dịch insulin
lispro protamine)

Humalog Mix
75/25

Kwikpen

300U (tương
đương

10,5mg)/3ml

Hỗn dịch
tiêm Tiêm

Hộp 5
bút
tiêm
bơm
sẵn

thuốc x
3ml
(15
kim
kèm
theo)

QLSP-
1088-18
(Có QĐ

gia hạn số
302/QĐ-

QLD ngày
27/04/202

3)

Lilly France Pháp Công Ty Tnhh Dược
Phẩm Gigamed Bút tiêm 200 178,080 35,616,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

8 PP24004
44178

Methylprednisolo
n (dưới dạng

Methylprednisolo
n natri succinat)

Solu-Medrol 40mg
Bột đông
khô pha

tiêm

Tiêm/truyề
n tĩnh

mạch, tiêm
bắp (IV,

IM)

Hộp 10
lọ Act-
O-Vial

1ml

VN-20330-
17

Pfizer
Manufacturin

g Belgium
NV

Bỉ
Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Lọ 200 41,871 8,374,200

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

9 PP24004
44200

Salbutamol (dưới
dạng Salbutamol

sulfate)

Ventolin
Inhaler

100mcg/liều
xịt

Hỗn dịch
xịt qua

bình định
liều điều

áp

Xịt theo
đường
miệng

Hộp 1
bình

xịt 200
liều

VN-18791-
15

Glaxo
Wellcome

S.A.
Tây Ban Nha

Công Ty Cổ Phần
Dược Liệu Trung

Ương 2
Bình xịt 200 76,379 15,275,800

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

Cộng: mặt hàng (Sáu trăm năm mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng)
2. Công Ty Tnhh Dược Phẩm Gigamed 60,852,000

1 PP24004
44145

Insulin aspart
(rDNA)

Novorapid
FlexPen 300U/3ml Dung

dịch tiêm Tiêm

Hộp 5
bút
tiêm
chứa
sẵn

thuốc x
3ml
(15
kim
kèm
theo)

QLSP-963-
16 (Có QĐ
gia hạn số
62/QĐ-

QLD ngày
08/02/202

3)

Novo Nordisk
Production

S.A.S
Pháp Công Ty Tnhh Dược

Phẩm Gigamed Bút tiêm 50 225,000 11,250,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

2 PP24004
44204 Diclofenac natri Voltaren 100mg Viên đạn Đặt trực

tràng

Hộp 1
vỉ x 5
viên

VN-16847-
13 (Có QĐ
gia hạn số
62/QĐ-

QLD ngày
08/02/202

3)

Delpharm
Huningue

S.A.S
Pháp Công Ty Tnhh Dược

Phẩm Gigamed Viên 500 15,602 7,801,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

3 PP24004
44102

Insulin lispro
(trong đó 50% là
dung dịch insulin
lispro và 50% là
hỗn dịch insulin
lispro protamine)

Humalog
Mix50

Kwikpen

300U (tương
đương

10,5mg)/3ml

Hỗn dịch
tiêm Tiêm

Hộp 5
bút
tiêm
bơm
sẵn

thuốc x
3ml
(15
kim
kèm
theo)

80041009
1823

Eli Lilly Italia
S.p.A Ý Công Ty Tnhh Dược

Phẩm Gigamed Bút tiêm 200 178,080 35,616,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

4 PP24004
44205 Natri diclofenac Voltaren 75mg

Viên nén
phóng
thích
chậm

Uống
Hộp 10
vỉ x 10

viên

VN-11972-
11 (Có QĐ
gia hạn số
573/QĐ-

QLD ngày
23/09/202

2)

Novartis
Farma S.p.A Ý Công Ty Tnhh Dược

Phẩm Gigamed Viên 1000 6,185 6,185,000

Quyết định số
140/QĐ-SYT ngày
27 tháng 02 năm

2025 của Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Đồng

Nai

Lần 1

Cộng: 04 mặt hàng (Sáu mươi triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn đồng)
Tổng cộng 13 mặt hàng 880,158,000
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